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THö T×M HIÓU C¸CH THøC TRI NHËN THÕ GIíI  
CñA NG¦êI VIÖT (TR£N NG÷ LIÖU C¢U §è VÒ §éNG VËT) 

                         GS.TSKH Lý Toàn Thắng*, ThS Nguyễn Thị Thanh Huyền* 

1. Dẫn nhập 

Theo Humboldt, ngôn ngữ phải được nghiên cứu trong mối quan hệ chặt chẽ 
với ý thức và tư duy, với văn hoá và cuộc sống tinh thần của con người.  

Theo ông, ngôn ngữ không phản ánh trực tiếp thế giới bên ngoài, mà nó cho 
thấy cái cách thức riêng của mỗi dân tộc trong việc giải thích thế giới. Ngôn ngữ khác 
nhau thì thế giới quan khác nhau, các ngôn ngữ khác nhau không phải là những cách 
biểu đạt khác nhau về thế giới mà là những cách nhìn thế giới khác nhau. 

Cũng theo Humboldt, cần phải phân biệt giữa “hình thức bên trong” và 
“hình thức bên ngoài” của ngôn ngữ, của từ; trong đó “hình thức bên trong” gắn 
với thế giới quan của cộng đồng bản ngữ, còn “hình thức bên ngoài” thì gắn với 
ngữ âm, ngữ pháp v.v… 

Trong lý thuyết định danh ngôn ngữ, áp dụng ý tưởng của Humboldt khi 
nói đến “hình thức bên trong” của từ người ta thường quy vào cái cách thức người 
bản ngữ lựa chọn đặc điểm/thuộc tính nào đó của vật làm cơ sở để đặt tên cho nó; 
điều này rất dễ thấy khi so sánh hai ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh và tiếng 
Việt, ví dụ: underpants (quần – dưới) tiếng Anh tương đương với quần lót/quần đùi 
trong tiếng Việt.  

Tuy nhiên, có thể thấy rằng trong ngôn ngữ học hiện thời, cái công việc 
nghiên cứu “hình thức bên trong” này thường chỉ tập trung vào các từ, chứ không 
nhằm tới những kết cấu lớn hơn. Chính vì thế chúng tôi muốn dùng ngữ liệu của 
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câu đố để mở ra một hướng mới trong địa hạt nghiên cứu về “định danh” và 
“hình thức bên trong” của ngôn ngữ. 

Trong kho tàng văn học dân gian của Việt Nam, câu đố chiếm một số lượng 
đáng kể, không thua kém gì ca dao, tục ngữ hay các thể loại văn học truyền miệng 
khác. Câu đố cũng đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của 
những người dân lao động từ thời xa xưa, và cho đến nay nó vẫn là một trò chơi 
được nhiều người ưa thích, thậm chí ở các diễn đàn website hiện thời có rất nhiều 
người trẻ tuổi tham gia trò chơi đố vui này. 

Câu đố có hai phần: lời đố và lời giải. Trong lời đố bao giờ cũng có những 
mô tả về một hay một số đặc điểm/thuộc tính của vật được đem ra đố, có tác dụng 
như những chỉ dẫn để giúp người giải đố dựa vào đó mà suy đoán, tìm ra lời giải. 

Người Việt thường đố nhau về những thứ có liên quan đến cuộc sống sinh 
hoạt hàng ngày, đến lao động sản xuất hay vui chơi giải trí, trong đó có hai mảng 
lớn nhất là câu đố về văn hoá và câu đố về tự nhiên. Trong câu đố về tự nhiên thì 
câu đố động vật và câu đố thực vật chiếm số lượng nhiều hơn cả; và chúng tôi lựa 
chọn mảng câu đố về động vật (400 câu) để tìm hiểu cách thức tri nhận thế giới 
của người Việt.  

Câu đố động vật là câu đố mà vật đố là những con vật, thường là những con 
vật thân thuộc, gần gũi với đời sống hàng ngày của người dân lao động. Đôi khi, 
người ta còn đố về các bộ phận của cơ thể con vật như tai, đuôi, sừng… hoặc đố 
con vật đang ở một trạng thái nào đó như tắm, giao phối… Trong lời đố, con vật 
thường hay được nhân cách hoá thành con người và được miêu tả giống như một 
con người vậy. Đôi khi một con vật được nhân cách hoá thành nhiều người. Ví dụ: 

Bốn ông đập đất,  

Một ông phất cờ,  

Một ông vơ cỏ, 

Một ông bỏ phân. 

  (Con trâu) 

2. Thuộc tính được chọn làm cơ sở “định danh” trong câu đố động vật 

Người Việt thường ra câu đố về những con vật gần gũi thân quen với cuộc 
sống hàng ngày như: gà, trâu, bò, chó, cua, ghẹ, ốc, nhện, chấy, rận, cá, tôm, dơi, 
mèo, muỗi, rùa, cóc, ếch, voi, kiến, chuột, đom đóm, rắn, vịt, ong… Trong lời đố, 
những con vật này thường được miêu tả với một số thuộc tính/đặc điểm nào đấy 
(chúng tôi tạm gọi là để “định danh” con vật), nhằm định hướng và gợi mở cho 
người giải đố; cụ thể là trong 400 câu đố được khảo sát, chúng tôi tìm thấy 22 tiêu 
chí được sử dụng như là cơ sở định danh cho các con vật, với các mức độ khác 



THỬ TÌM HIỂU CÁCH THỨC TRI NHẬN THẾ GIỚI CỦA NGƯỜI VIỆT… 

 203 

nhau từ nhiều đến ít. Các đặc điểm này hầu hết được sử dụng kết hợp với nhau, 
và càng có nhiều đặc điểm trong cùng một câu đố thì bức tranh về con vật càng rõ 
ràng, chi tiết và cụ thể hơn.   

Dưới đây là danh sách các đặc điểm “định danh” trong câu đố động vật 
được sắp xếp theo thứ tự sử dụng từ nhiều đến ít: 1 

1. Cấu tạo cơ thể: 129/400 câu 

2. Hình thức và hình dạng: 126/400 câu 

3. Môi trường sống: 93/400 câu 

4. Tập tính, lối sống: 69/400 câu 

5. Vai trò, chức năng và mối quan hệ với con người: 61/400 câu 

6. Kích cỡ cơ thể: 60/400 câu 

7. Cách thức di chuyển: 54/400 câu 

8. Màu sắc cơ thể: 53/400 câu 

9. Tiếng kêu: 50/400 câu 

10. Tên gọi: 47/400 câu 

11. Cách thức kiếm mồi và thức ăn: 44/400 câu 

12. Sinh trưởng, sinh dục: 25/400 câu 

13. Nguồn gốc: 14/400 câu 

14. Phản ứng (trước tác động của môi trường, tự nhiên, con người và 
loài vật khác): 13/400 câu 

15. Số lượng: 12/400 câu 

16. Mối quan hệ với loài vật khác: 8/400 câu 

17. Tính tình: 8/400 câu 

18. Bản năng sinh vật học: 7/400 câu 

19. Giống: 7/400 câu 

20. Vị trí: 4/400 câu 

21. Trí khôn: 2/400 câu 

22. Mùi: 2/400 câu. 

Ngoài 22 đặc điểm miêu tả ở trên, người ta cũng sử dụng tục ngữ, ca dao 
hoặc truyện cổ, Truyện Kiều để tạo lời đố. Mặc dù chiếm số lượng không nhiều 
(10/400 câu), nhưng cách thức tạo ra câu đố kiểu này thể hiện sự gắn kết giữa các 
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hình thức văn học dân gian và giữa văn học dân gian với văn học viết. Nó cũng 
thể hiện sự linh hoạt, uyển chuyển trong sáng tạo nghệ thuật của người bình dân 
Việt Nam. Ví dụ như câu đố về con công như sau: 

Ai tô vẽ áo cho mày 

Mỗi màu mỗi vẻ đẹp thay lạ lùng 

Ơn người bao quản tấc công 

Đã không báo đáp đem lòng khinh khi. 

Đây là loại câu đố dựa vào nội dung của câu chuyện dân gian về con vật, đòi 
hỏi người giải đố phải biết nội dung câu chuyện, chứ không thể dựa vào kinh 
nghiệm của người đố về con vật hay về các đặc điểm của nó.  

Trong một lời đố, hầu hết người ta thường miêu tả đồng thời một số thuộc 
tính của con vật. Chỉ một số ít câu đố là miêu tả riêng lẻ một đặc điểm nào đó của 
con vật, thường là về cấu tạo cơ thể, hình thức, tên gọi,… So sánh các ví dụ dưới đây: 

+ Miêu tả chỉ một đặc điểm về cấu tạo cơ thể của con vật: 

Có chân mà chẳng có tay, 

Con mắt thì có lông mày thì không. 

Có da mà chẳng có lông, 

Con mắt thì có mà không có mày. 

(Con rạm) 

+ Miêu tả nhiều đặc điểm khác nhau của con vật: 

Con chi mào đỏ, 

Lông mượt như tơ; 

Sáng sớm tinh mơ, 

Gọi người ta dậy. 

(Con gà trống) 

Những đặc điểm được sử dụng nhiều nhất là những đặc điểm bề ngoài của 
con vật hoặc những đặc điểm dễ nhận thấy như cấu tạo cơ thể, hình thức và hình 
dạng, môi trường sống, tập tính lối sống, vai trò chức năng… Những đặc điểm như bản 
năng sinh vật học, giống, mùi, trí khôn,… ít được sử dụng nhất.  

3. Cách thức liên tưởng, so sánh của người Việt trong câu đố động vật 

Khi ra câu đố, thông thường người ta hay sử dụng thủ pháp so sánh: liên 
tưởng, so sánh con vật được đố hay một/một số đặc điểm nào đó của nó với một 
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đối tượng khác (có thể là con vật có thể không). Sự liên tưởng, so sánh này cũng ít 
nhiều cho thấy cái “thế giới quan”, cái “cách nhìn thế giới” của riêng cộng đồng 
bản ngữ đó. 

Trên cơ sở những đặc điểm được chọn làm cơ sở định danh trong 400 câu đố 
động vật đã khảo sát được ở phần trên, chúng tôi tìm hiểu cái cách thức người Việt 
liên tưởng, so sánh giữa con vật được đem ra đố và đối tượng được đem ra so sánh. 

Dưới đây là những đặc điểm thường được liên tưởng, so sánh trong câu đố 
động vật: 

1. So sánh dựa trên sự giống nhau về hình thức: (176/305 đơn vị so sánh; 58%) 

   Ví dụ:  

Cái gì trông tựa con voi, 

Nhưng ngà mọc ngược mà vòi lại không? 

(Con trâu) 

2. So sánh dựa trên sự giống nhau về kích cỡ: (45/305 đơn vị so sánh; 15%) 

Ví dụ: 

Vừa bằng hạt đỗ, 

Ăn cỗ cả làng. 

(Con ruồi) 

3. So sánh đặc điểm cấu tạo cơ thể: (33/305 đơn vị so sánh; 11%) 

   Ví dụ:  

Giúp người trải mấy ngàn thu, 
Sao người lại bảo ta ngu vô cùng? 
Sách ta luôn mang trong lòng, 
Sao người bảo dốt, lạ lùng lắm thay? 

(Con bò) 

Ở đây, người ta sử dụng phép đồng âm của hai từ “sách”: 1) Sách có ý nghĩa 
là quyển sách. 2) Sách có ý nghĩa là một bộ phận cơ thể của con bò. 

4. So sánh dựa trên sự giống nhau về màu sắc: (23/305 đơn vị liên tưởng; 7%) 

Ví dụ: 

Trên đầu một đoá phù dung đội, 
Áo màu không cần kéo cắt may; 
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Tuy không phải anh hùng hảo hán, 
Kêu được muôn nghìn cửa mở ngay. 

(Con gà trống) 

5. So sánh đặc điểm tiếng kêu: (10/305 đơn vị liên tưởng; 3%) 

Ví dụ: 

Mẹ đi trước đánh cồng đánh bạt, 
Con đi sau vừa hát vừa reo. 

(Gà mẹ và lũ con) 

6. So sánh đặc điểm số lượng: (9/305 đơn vị liên tưởng; 3%) 

Ví dụ: 

Trong cây, dựng riêng triều đình, 
Muôn binh ngàn tướng; 
Xây cung điện, 
Đắp luỹ đào hào, 
Nhỏ to thứ lớp anh hào vũ văn. 

(Tổ ong bộng) 

7. So sánh đặc điểm về giống: (6/305 đơn vị liên tưởng; 2%) 

Ví dụ: 

Yểu điệu thục nữ, 
Quân tử hảo cầu, 
Lấy nhau được ba bốn ngày, 
Để khi vợ đẻ cho ngay giường mềm. 
Vợ đẻ cho vợ nằm yên, 
Trông ra ngoài ngõ kêu liền “răng ca”! 
Quẩn quanh bên vợ người ta,  
Vợ nhà trông thấy, chạy ra kêu trời. 

(Gà trống và gà mái) 

8. So sánh đặc điểm môi trường sống: (2/305 đơn vị liên tưởng; 0,7%) 

Ví dụ:  

Nhà xây ở giữa rừng già, 
Sinh con đẻ cháu, hằng hà, nhiều thay! 
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Thiên hạ bắt được, giết ngay, 
Giết ngay thì chớ, còn bảo: mày là đàn ông! 

(Con chấy) 

9. So sánh đặc điểm về cách thức di chuyển: (1/305 đơn vị liên tưởng; 0,3%) 

Ví dụ: 

Trên toà son tượng vẽ, 

Dưới ba điện long lanh, 

Chén chị chén anh, bảo nhau toàn khách, 

Mặc áo thái bạch, lên chào thượng thiên, 

Học được phép tiên, đi mây về gió. 

(Chim bồ câu và cái chuồng của chúng) 

Trên đây là 9 đặc điểm/thuộc tính của con vật được miêu tả bằng cách liên 
tưởng, so sánh với những đối tượng khác có chung đặc điểm ở một mặt nào đó. 
Kết quả cho thấy hầu hết sự liên tưởng được thực hiện ở những đặc điểm ngoại 
hình như: hình thức, cấu tạo, kích cỡ, tên gọi, màu sắc… và những thuộc tính này 
đều thuộc vào số những đặc điểm được sử dụng nhiều hơn cả trong số 22 cơ sở 
định danh cho con vật (mà chúng tôi đã nghiên cứu ở mục I). Điều này một lần 
nữa cho thấy người Việt có xu hướng mô tả những đặc điểm hình dáng bề ngoài 
hay những gì mà người ta có thể quan sát trực tiếp bằng mắt được. 

Tuy chỉ sử dụng có 9 thuộc tính, nhưng có tới 305 đơn vị từ vựng về đối 
tượng được dùng trong sự liên tưởng, so sánh ở các câu đố động vật; và có thể 
phân loại chúng thành 8 nhóm chính như sau: 

1. Nhóm từ liên tưởng chỉ nhà cửa, đình chùa, thuyền bè: 66/305 (22%) 

Ví dụ: gạch, nhà, cột đình, cột, kèo, thuyền, đình, mõ, cờ, chuông,… 

2. Nhóm từ liên tưởng chỉ con người và các hoạt động của con người: 65/305 
(21%) 

Ví dụ: nắm tay, bàn tay, gái không chồng, ông thợ mộc, thằng gian, đập đất, phất 
cờ, quạt mát,… 

4. Nhóm từ liên tưởng biểu thị các vật dụng sinh hoạt thường ngày: 53/305 (17%) 

Ví dụ: con dao, chiếc chổi, cái lược, dao, cưa, cái kim, sợi chỉ,… 

5. Nhóm từ liên tưởng biểu thị trang phục của con người: 46/305 (15%) 

Ví dụ: áo khoác, áo giáp, áo gấm, yếm thắm, khăn trắng, áo bào,… 

6. Nhóm liên tưởng biểu thị động vật và các bộ phận của chúng: 33/305 (11%) 

Ví dụ: con bò, con voi, vịt, gà, trâu, rắn, mắt ngựa, hàm dê, hổ,… 
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7. Nhóm từ liên tưởng biểu thị thực vật: 27/305 (9%) 

Ví dụ: quả mướp, quả chuối tiêu, hột lạc, hạt gạo, lá trầu, trái bầu,… 

8. Nhóm từ liên tưởng biểu thị các sự vật và hiện tượng tự nhiên: 9/305 (3%) 

Ví dụ: hột cát, hòn đá, tảng đá, rừng già, núi, trời mưa,… 

9. Nhóm từ liên tưởng biểu thị vũ khí chiến đấu: 6/305 (2%) 

Ví dụ: gươm, giáo, xe tăng,… 

Qua số liệu thống kê ở trên có thể thấy: phần lớn con vật trong câu đố của 
người Việt được miêu tả bằng cách so sánh, liên tưởng đến những yếu tố thuộc về 
con người (chiếm tới 75% tổng số đơn vị từ liên tưởng), như: nhà cửa (22%); con 
người và các hoạt động của con người (21%); vật dụng sinh hoạt (17%); trang 
phục(15%).  

Tóm lại, bước đầu tìm hiểu về thế giới động vật trong câu đố của người Việt 
và cách thức người Việt tri nhận nó, chúng tôi rút ra một vài nhận xét khái quát 
như sau: 

+ Thứ nhất, những con vật xuất hiện nhiều trong câu đố của người Việt là 
con trâu, con bò, con gà, con vịt, con chuột, con mèo, con chó, con ốc, con ếch, con 
cua, các loại chim và cá, đom đóm, chuồn chuồn, chấy rận, ruồi, muỗi… Đó là 
những con vật gắn liền với cuộc sống nơi làng quê từ thủa xa xưa của những 
người nông dân Việt Nam: với hình ảnh con trâu làm việc cần mẫn trên cánh đồng 
lúa nước; các loài gia súc như gà, vịt, lợn, chó, mèo nhà nào cũng có; bên cạnh 
công việc đồng áng, người ta thường mò cua, bắt cá để cải thiện bữa ăn của gia 
đình; ngoài công việc chính là làm nông nghiệp, họ còn có những nghề phụ như 
nuôi tằm, dệt vải, v.v… 

+ Thứ hai, người ta quan sát con vật rất tỉ mỉ và miêu tả chúng với những 
thuộc tính khác nhau, thường đó là những đặc điểm mang tính hình thức bề 
ngoài, nổi bật, dễ thấy.  

+ Thứ ba, con vật trong câu đố thường được nhân cách hoá nên các đặc điểm 
của chúng thường được liên tưởng, so sánh với các đặc điểm của con người, khiến 
cho người giải đố đôi khi bị lẫn lộn, khó phân định được đâu là cái lốt phủ ngoài, 
đâu là đặc điểm, tính chất của con vật được đem ra đố. 

+ Cuối cùng, cách nhìn loài vật và mô tả chúng trong câu đố về động vật của 
người Việt Nam thường mang tính khách quan, không hay bày tỏ sự yêu ghét 
(thậm chí ngay những con vật vốn mất thiện cảm như ruồi, muỗi, chấy, rận, đỉa,… 
cũng được nói đến trong lời đố một cách nhẹ nhàng, với những đặc điểm vốn có 
của chúng, đôi khi còn rất hài hước và dí dỏm). 
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CHÚ THÍCH 

1  Chúng tôi không tính tỷ lệ phần trăm vì trong mỗi câu đố, các đặc điểm được sử dụng, 
nhiều ít khác nhau nên nếu tính tỷ lệ phần trăm thì con số sẽ không chính xác. 
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